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PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch
A. Nhiều nước.
B. Nước ngoài.
C. Quốc tế.
D. Việt Nam.
Câu 2: Quốc tịch là 
A. Căn cứ xác định công dân của một nước.
B. Căn cứ xác định công dân của nhiều nước.
C. Căn cứ xác định công dân của nước ngoài.
D. Căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
Câu 3: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.
B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C. Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
 D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
Câu 4: Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền
A. Tham gia của trẻ em.       
B. Bảo vệ của trẻ em. 
C. Sống còn của trẻ em.      
D. Phát triển của trẻ em.
Câu 5: Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ là nội dung khái niệm
A. Quyền lợi cơ bản của trẻ em.
B. Trách nhiệm cơ bản của trẻ em     
C. Bổn phận cơ bản của trẻ em.  
D. Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.
Câu 6: Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
A. Ba nhóm cơ bản.   
B. Bốn nhóm cơ bản.
C. Sáu nhóm cơ bản.
D. Mười nhóm cơ bản.
Câu 7: Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em?
A. Trẻ em được bảo vệ, chống lại việc bóc lột, xâm hại.
B. Trẻ em có năng khiếu múa hát được học ở các trường nghệ thuật.
C. Trẻ em được tiêm phòng vacvin theo qui định của Nhà nước. 
D. Trẻ em được có quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân.
Câu 8: Nhà hàng xóm của L đi vắng nên đã nhờ L nhận thư hộ. Do quá tò mò nên L đã tự ý mở thư ra xem.Việc làm của L đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự và nhân phẩm.
B. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
C. Quyền tự do đi lại và cư trú.
D. Quyền được pháp luật bảo vệ về điện thư, điện tín, điện thoại
Câu 9: Theo Hiến pháp 2013, công dân Việt Nam không có quyền nào dưới đây? 
A. Có nơi ở hợp pháp.                                                  B. Tự do đi lại và cư trú trong nước. 
C. Tiếp cận mọi thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.      D. Tự do ngôn luận.
Câu 10: Theo Hiến pháp 2013, công dân Việt Nam không có nghĩa vụ nào dưới đây? 
A. Thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
B. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam.
C. Tham gia bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
D. Có nghĩa vụ tuyệt đối trung thành với luật pháp quốc tế. 
Câu 11:  Trong những nội dung dưới đây, đâu là quyền cơ bản của công dân?
A. Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước
B. Thực hiện nghĩa vụ quân sự
C. Nộp thuế theo quy định của pháp luật
D. Bảo vệ môi trường
Câu 12 : Trong những nội dung dưới đây, đâu là nghĩa vụ cơ bản của công dân?
A. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo		B. Sở hữu tài sản hợp pháp
C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật	D. Tự do ngôn luận, báo chí
Câu 13: Trong các quyền sau, quyền nào là quan trọng nhất của một con người?
A. Quyền tự do ngôn luận		B. Quyền được sống
C. Quyền sở hữu tài sản.		D. Quyền học tập
Câu 14: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định tại văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Bộ luật Dân sự.		B. Bộ luật Hình sự
C. Hiến pháp năm 2013.	D. Luật Nghĩa vụ quân sự
Câu 15: Ai là người có trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em?
A. Nhà trường.	B. Xã hội.		C. Gia đình.		D. Nhà nước
Câu 16: Bổn phận của trẻ em không bao gồm điều nào dưới đây?
A. Chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức
B. Tôn trọng và yêu thương ông bà, cha mẹ
C. Chỉ tập trung học tập mà không cần quan tâm đến xã hội
D. Bảo vệ môi trường và giúp đỡ người gặp khó khăn
Câu 17: Luật Trẻ em của Việt Nam quy định trẻ em có độ tuổi dưới bao nhiêu?
A. 14 tuổi.		B. 16 tuổi.		C. 18 tuổi.		D. 20 tuổi
Câu 18: Ý nghĩa quan trọng nhất của quyền trẻ em là gì?
A. Đảm bảo trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện
B. Giúp trẻ em có nhiều cơ hội vui chơi và giải trí
C. Giúp trẻ em có thể làm việc từ sớm để tự lập
D. Tạo cơ hội cho trẻ em sống tách biệt khỏi gia đình
Câu 19: Việc thực hiện quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?
A. Góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo và phát triển bền vững.
B. Giúp trẻ em có thể tham gia lao động sớm để hỗ trợ kinh tế gia đình.
C. Tạo điều kiện cho trẻ em hoàn toàn tự do mà không có trách nhiệm nào.
D. Chỉ có ý nghĩa đối với trẻ em mà không ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước.
PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: 
Đọc thông tin trả lời đúng hoặc sai vào sau mỗi phương án/ nhận định.
Câu 1: Cầu thủ: Nguyễn Xuân Son, tên khai sinh là Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh năm 1997 tại Brazil, đã nhập quốc tịch Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 năm 2024. Anh là  thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh đã có đóng góp quan trọng vào chức vô địch ASEAN CUP của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam năm 2024.
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là công dân Việt Nam.
	

	b
	Anh Nguyễn Xuân Son là trường hợp đặc biệt  mới có quyền có 2 quốc tịch.
	

	c
	Đã là công dân Việt Nam anh cần phải từ bỏ quốc tịch Brazil, để trung thành với nước CHXHCN Việt Nam.
	

	d
	Nhà nước ta cần có ưu đã với tất cả các cầu thủ nước ngoài để họ cống hiến cho thể thao Việt Nam.
	


Câu 2: Tình huống: Minh nghi ngờ bạn cùng lớp là Nam nói xấu mình nên đã ép Nam mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Khi Nam từ chối, Minh liền giật điện thoại, tự ý đọc tin nhắn và còn đe dọa nếu Nam không giải thích sẽ đánh cậu ấy.
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Minh có quyền kiểm tra tin nhắn của Nam vì nghi ngờ bạn nói xấu mình.
	

	b
	Hành vi đe dọa và ép buộc của Minh có thể bị coi là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	

	c
	Nam có quyền từ chối không cho Minh kiểm tra điện thoại của mình.
	

	d
	Hành vi của Minh không vi phạm pháp luật vì không gây tổn hại về thể chất cho Nam.
	


Câu 3:
Tình huống: L thường xuyên trốn học đi chơi game, dù giáo viên và gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn không thay đổi. Khi bị thầy cô gọi phụ huynh lên làm việc, L còn giả mạo chữ ký của bố mẹ để tránh bị phát hiện. Kết quả, L bị hổng kiến thức nghiêm trọng và ảnh hưởng đến việc học tập của cả lớp.
	Nhận định
	Đáp án

	a
	L có quyền tự do lựa chọn không đi học vì học tập là quyền chứ không phải nghĩa vụ.
	

	b
	Gia đình và nhà trường có trách nhiệm nhắc nhở, quản lý việc học tập của L để đảm bảo quyền và nghĩa vụ học tập của em.
	

	c
	L thường xuyên trốn học nên ảnh hưởng xấu đến bản thân và cả lớp.
	

	d
	Mọi công dân đều có quyền và trách nhiệm học tập để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.
	



Câu 4. Minh là một học sinh lớp 6, có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất ham học. Biết được điều này, nhà trường đã hỗ trợ Minh bằng cách miễn giảm học phí, cấp học bổng và tặng sách vở. Ngoài ra, Minh còn được tham gia các lớp học miễn phí do thầy cô tổ chức để củng cố kiến thức. Nhờ sự giúp đỡ của nhà trường và xã hội, Minh có thể tiếp tục học tập tốt và theo đuổi ước mơ của mình.
	Nhận định
	Đáp án

	a
	Việc nhà trường miễn giảm học phí và cấp học bổng cho Minh thể hiện sự thực hiện quyền trẻ em.
	

	b
	Minh có quyền tham gia vào các lớp học miễn phí để bổ sung kiến thức và phát triển bản thân.
	

	c
	Chỉ có gia đình mới có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập cho trẻ em.
	

	d
	Học tập là quyền của mỗi người không phải trách nhiệm. Vì vậy không ai được bắt buộc con cái mình phải đến trường.
	






PHẦN III: CÂU TỰ LUẬN 
Câu 1: Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 
Gợi ý:
- Công dân là người dân của một nước.
- Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.
Câu 2: Trình bày ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em?
Gợi ý: 
- Quyền trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần. 
- Thực hiện quyền trẻ em đảm bảo cho trẻ em được sống, được phát triển trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương, an toàn, lành mạnh, bình đẳng.
Câu 3: Đọc tình huống
A là học sinh khá, ngoài giờ học ở trường, A thường tự học và dành thời gian làm việc nhà giúp bố mẹ. Theo em, A đã thực hiện tốt những quyền và nghĩa vụ nào của một người công dân? Nêu 3 việc làm em đã thực hiện tốt những quyền và nghĩa vụ của một người công dân?
 Gợi ý:
- A đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, bổn phận của trẻ em đối với gia đình.
- Nêu 3 việc làm em đã thực hiện tốt những quyền và nghĩa vụ của một người công dân:
+ Chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức
+ Rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt.
+ Giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm điện, nước...
Câu 4: Đọc thông tin sau và trả lời
[bookmark: _Hlk128425603]Hari có bố là người Việt Nam, mẹ là người Mĩ. Hari mang quốc tịch Mĩ như mẹ. Nghỉ hè năm Hari 20 tuổi, Hari cùng bố mẹ về Việt Nam thăm ông bà nội. Đúng dịp ở quê nội đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hari băn khoăn không biết mình có được tham gia bầu cử hay không.
? Theo em, Hari có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội không? Vì sao?
Gợi ý trả lời:
[bookmark: _Hlk117235330] - Hari không có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội (tức Việt Nam).
- Vì quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền của công dân Việt Nam, trong khi Hari mang quốc tịch Mĩ.
[bookmark: _Hlk117235438]Câu 5: Bài tập tình huống	
Tình huống:
 	Lên học ở Trung học cơ sở, Hà đòi mẹ mua xe đạp mới để đi học. Mẹ bảo rằng, bao giờ mẹ để dành đủ tiền sẽ mua. Hà so sánh mình với với mấy bạn có xe trong lớp và cảm thấy ấm ức, nên oán trách mẹ.
a. Theo em, Hà đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu em là Hà, em sẽ ứng xử thế nào?
 (HS tự trả lời bài tập tình huống)
 Câu 6 
a.. Em hãy kể những việc làm của trường, lớp, nơi em sống thực hiện quyền trẻ em?
b.  Em có bổn phận gì đối với gia đình, nhà trường và bản thân mình?
 Gợi ý trả lời:
a. Những việc làm của trường, lớp, nơi em sống thực hiện quyền trẻ em 
[bookmark: _GoBack]* Tại trường học:
- Tổ chức các buổi tuyên truyền về quyền trẻ em.
- Đảm bảo môi trường học tập an toàn, không bạo lực.
- Tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, ngoại khóa.
- Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn (học bổng, miễn giảm học phí).
- Đảm bảo quyền được bày tỏ ý kiến thông qua hội học sinh, sinh hoạt lớp.
- Không phân biệt đối xử giữa các bạn trong lớp.
- Hỗ trợ bạn bè trong học tập và đời sống.
* Tại nơi em sống:
- Chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.
- Có các chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Đảm bảo trẻ em được chăm sóc y tế và bảo vệ khỏi bạo lực, xâm hại.
b. Bổn phận của em đối với gia đình, nhà trường và bản thân
* Đối với gia đình:
- Kính trọng, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- Giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà phù hợp với khả năng.
Yêu thương, quan tâm đến các thành viên trong gia đình.
* Đối với nhà trường:
- Chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức.
- Giữ gìn kỷ luật, nội quy của trường, lớp.
- Giúp đỡ bạn bè, thầy cô khi cần thiết.
* Đối với bản thân:
- Giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thân thể.
- Học tập tốt để phát triển bản thân.
- Hành xử tốt, sống có trách nhiệm, trung thực.
- Em cần thực hiện tốt những bổn phận này để trở thành người có ích cho gia đình, nhà trường và xã hội.
Câu 7: Em hiểu thế nào là quyền và nghĩa vụ của công dân? Trách nhiệm của em với Việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình?
Gợi ý trả lời:
Quyền và nghĩa vụ của công dân là những điều được pháp luật quy định nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mỗi người, đồng thời yêu cầu công dân thực hiện trách nhiệm đối với xã hội.
Trách nhiệm của em trong việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình là:
- Tôn trọng quyền riêng tư của người khác, không tự ý xâm phạm, tiết lộ thông tin cá nhân.
- Không lấy hoặc phát tán thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý.
- Bảo vệ thông tin cá nhân của mình và người thân, tránh bị lạm dụng.
	





Tổ trưởng duyệt
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